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Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

Nguyễn Thị Thuỳ Linh – QTL901K  1 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Vận tải tàu biển là 1 ngành quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Trong 

bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc và hội nhập nền kinh tế toàn 

cầu thì ngành vận tải tàu biển có vai trò hết sức quan trọng, làm cầu nối câu 

thông hàng hóa giữa các nƣớc trong khu vực cũng nhƣ các nƣớc trên toàn thế 

giới. Do đó các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải xuất hiện ngày 

càng nhiều tạo nên sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty vận tải ở trong và 

ngoài nƣớc. 

 Trong bối cảnh đó, để đứng vững trên thƣơng trƣờng trong nƣớc cũng 

nhƣ quốc tế, các doanh nghiệp luôn gia sức tìm kiếm khách hàng mục tiêu, đảm 

bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp. Để đạt đƣợc điều đó, các doanh nghiệp 

phải đảm bảo chất lƣợng sản phẩm cung cấp cho khách hàng, phải đƣa ra những 

biện pháp đúng đắn về chiến lƣợc kinh doanh, chiến lƣợc giá cả nhằm thu hút 

khách hàng tạo lợi thế cạnh tranh trên thƣơng trƣờng trong nƣớc và quốc tế. Bên 

cạnh đó công ty phải tổ chức  công tác quản lý tốt, công tác kế toán tốt,  theo dõi 

tình hình doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh một cách chặt chẽ. 

Muốn vậy thì bộ phận kế toán phải cung cấp thông tin kịp thời, đáng tin cậy về 

tình hình doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cho Ban giám đốc 

để Ban giám đốc có thể nắm rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp mình. 

Thông qua Báo cáo tài chính cuối niên độ, cụ thể là Báo cáo kết quả kinh doanh 

Ban giám đốc sẽ biết đƣợc tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình 

sau một năm là lãi hay lỗ, phân tích nguyên nhân kết quả đạt đƣợc, từ đó đề ra 

những chiến lƣợc và quyết định kinh doanh một cách đúng đắn trong thời gian 

tới. 

 Nhận thấy tầm quan trọng của việc xác định kết quả kinh doanh trong 

doanh nghiệp, đƣợc sự chấp thuận của Ban giám đốc Công ty TNHH Quản lý 

tàu biển TTC cùng sự hƣớng dẫn của thạc sỹ Nguyễn Đức Kiên, em xin chọn đề 

tài nghiên cứu “Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC” làm đề tài 

khóa luận tốt nghiệp của mình. 
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2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 

- Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 

- Mô tả thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

- Đối tƣợng nghiên cứu: Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác đinh kết 

quả kinh doanh. 

- Phạm vi nghiên cứu: Tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC năm 2015. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu. 

- Các phƣơng pháp kế toán. 

- Phƣơng pháp thống kê và so sánh. 

- Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu. 

5. Kết cấu của khóa luận. 

Kết cấu của khóa luận  ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm 03 chƣơng 

nội dung: 

Chƣơng 1: Lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. 

Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC. 

Chƣơng 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC. 
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CHƢƠNG 1 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ 

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 

 

1.1.  Nội dung của các chỉ tiêu cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và 

xác đinh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 

*Bán hàng: 

 Theo quan niệm cổ điển: “Bán hàng là hoạt động thực hiện sự trao đổi sản 

phẩm hay dịch vụ của ngƣời bán chuyển cho ngƣời mua để đƣợc nhận lại từ 

ngƣời mua tiền, vật phẩm hoăc giá trị trao đổi đã thỏa thuận” 

 Theo một số quan điểm hiện đại phổ biến thì khái niệm bán hàng đƣợc 

định nghĩa nhƣ sau: 

-  Bán hàng là nền tảng trong kinh doanh đó là sự gặp gỡ của ngƣời bán và 

ngƣời mua ở những nơi khác nhau giúp doanh nghiệp đạt đƣợc mục tiêu 

nếu cuộc gặp gỡ thành công trong cuộc đàm phán về việc trao đổi sản 

phẩm 

- Bán hàng là quá trình liên hệ với khách hàng tiềm năng tìm hiểu nhu cầu 

khách hàng, trình bày và chứng minh sản phẩm, đàm phán mua bán, giao 

hàng và thanh toán . 

- Bán hàng là sự phục vụ, giúp đỡ khách hàng nhằm cung cấp cho khách 

hàng những thứ mà họ muốn 

*Sản phẩm tiêu thụ: 

 Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh 

doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tiêu thụ 

sản phẩm là thực hiện mục đích của sản xuất hàng hoá, là đƣa sản phẩm từ nơi 

sản xuất tới nơi tiêu dùng. Nó là khâu lƣu thông hàng hoá, là cầu nối trung gian 

giữa một bên là sản xuất và phân phối và một bên là tiêu dùng. 

 

 

http://www.haravan.com/hocvien/
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*Doanh thu:  

Theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chuẩn mực số 14 Doanh thu và Thu 

nhập khác ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 

31/12/2001 của Bộ trƣởng Bộ Tài Chính quy định nhƣ sau:  

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc trong 

kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thƣờng của 

doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 

Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp 

đã thu đƣợc  hoặc sẽ thu đƣợc. các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn 

lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không đƣợc 

coi là doanh thu. Các khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu làm tăng vốn 

chủ sở hữu nhƣng không là doanh thu. 

*Doanh thu thuần: 

 Doanh thu thuần là khoản doanh thu bán hàng sau khi đã trừ các khoản giảm 

trừ doanh thu nhƣ chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.  

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài Chính Doanh thu 

thuần (=) doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (-) các khoản giảm trừ doanh thu.  

*Thời điểm ghi nhận doanh thu: 

 Thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm ngƣời mua thanh toán hay 

chấp nhận thanh toán về số lƣợng hàng hóa hay dịch vụ cho ngƣời bán. 

*Các hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: 

 Các hoạt động  kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: hoạt động sản xuất 

kinh doanh, hoạt động tài chính và  hoạt động khác. 

 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt 

động khác. 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Hoạt động sản xuất kinh doanh là hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ của các ngành sản xuất kinh doanh chính và sản xuất kinh 

doanh phụ. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (lãi hay lỗ về tiêu thụ sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ) là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán, 

chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong báo cáo kết quả kinh 
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doanh chỉ tiêu này đƣợc gọi là “Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh” 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng 

bán – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Hoạt động tài chính và kết quả hoạt động tài chính: 

Hoạt động tài chính là hoạt động đầu tƣ về vốn và đầu tƣ tài chính ngắn 

hạn và dài hạn nhằm mục đích kiếm lời. 

Kết quả hoạt động tài chính (lãi hay lỗ từ hoạt động tài chính) là số chênh 

lệch giữa các khoản thu nhập thuần thuộc hoạt động tài chính và các khoản chi 

phí thuộc hoạt động tài chính. 

Kết quả hoạt động tài chính = Thu nhập thuần từ hoạt động tài chính – 

Chi phí hoạt động tài chính 

- Hoạt động khác và kết quả hoạt động khác: 

Hoạt động khác là hoạt động diễn ra không thƣờng xuyên, không dự tính 

trƣớc hoặc có dự tính nhƣng ít có khả năng thực hiện, khác hoạt động khác nhƣ 

thanh lý, nhƣợng bán tài sản cố định, thu đƣợc tiền phạt do vi phạm hợp đồng 

kinh tế, thu đƣợc khoản nợ khó đòi đã xóa sổ…. 

Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa thu nhập thuần khác với chi 

phí khác. 

Kết quả hoạt động khác = Thu nhập thuần từ hoạt động khác – Chi phí từ 

hoạt động khác 

1.2.   Điều kiện ghi nhận doanh thu 

Doanh thu đƣợc ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện ghi nhận 

doanh thu theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 “Doanh thu và thu nhập 

khác” ban hành và công bố theo QĐ số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của 

Bộ trƣởng bộ tài chính. 

*Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng đƣợc ghi nhận khi đồng thời 

thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau: 

(a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với 

quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho ngƣời mua; 

(b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nhƣ ngƣời 

sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 

(c) Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn; 
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(d) Doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch 

bán hàng; 

(e) Xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

* Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu của giao dịch về cung cấp 

dịch vụ đƣợc ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó đƣợc xác định một cách 

đáng tin cậy. Trƣờng hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ 

thì doanh thu đƣợc ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành 

vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp 

dịch vụ đƣợc xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau: 

(a) Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn; 

(b) Có khả năng thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 

(c) Xác định đƣợc phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân 

đối kế toán; 

(d) Xác định đƣợc chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành 

giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

 *Doanh thu từ tiền lãi, tiên bản quyền, cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia: 

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia 

của doanh nghiệp đƣợc ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau: 

(a) Có khả năng thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; 

(b) Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. 

*Thu nhập khác: Thu nhập khác quy định trong chuẩn mực này bao gồm 

các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thƣờng xuyên, ngoài các hoạt động 

tạo ra doanh thu, gồm: 

- Thu về thanh lý TSCĐ, nhƣợng bán TSCĐ; 

- Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng; 

- Thu tiền bảo hiểm đƣợc bồi thƣờng; 

- Thu đƣợc các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trƣớc; 

- Khoản nợ phải trả nay mất chủ đƣợc ghi tăng thu nhập; 

- Thu các khoản thuế đƣợc giảm, đƣợc hoàn lại; 

- Các khoản thu khác. 
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1.3.  Nguyên tắc kế toán doanh thu 

- Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ và sản phẩm 

hàng hóa bán ra thuộc diện chịu VAT thì doanh thu là giá không bao gồm 

VAT. 

- Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp thì doanh thu 

là giá bao gồm cả VAT. 

- Với hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu thì 

doanh thu là giá bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất khẩu. 

- Với doanh nghiệp bán hàng theo hình thức trả chậm, trả góp thì doanh thu 

là giá trả tiền 1 lần từ đầu (nhƣng trả làm nhiều kỳ), không bao gồm tiền 

lãi trả chậm, trả góp. Lãi trả chậm, trả góp hạch toán vào doanh thu hoạt 

động tài chính hàng kỳ. 

- Với những doanh nghiệp nhận gia công hàng hóa vật tƣ thì doanh thu là 

số tiền gia công thực tế đƣợc hƣởng không bao gồm trị giá vật tƣ hàng 

hóa nhận về gia công chế biến nay xuất trở lại. 

- Với doanh nghiệp làm đại lý thì doanh thu là số tiền hoa hồng thực tế 

đƣợc hƣởng, không bao gồm số tiền thu đƣợc từ bán hàng. 

- Doanh nghiệp cho thuê tài sản có nhận trƣớc tiền thuê cho nhiều năm thì 

doanh thu đƣợc ghi nhận trong năm tài chính đƣợc xác định bằng tổng số 

tiền nhận trƣớc chia cho số năm trả trƣớc. 

- Đối với sản phẩm hàng hóa đã xác định là tiêu thụ trong kỳ nhƣng bị 

khách hàng trả lại hay yêu cầu giảm giá do ngƣời bán vi phạm các điều 

khoản trong hợp đồng hoặc khi ngƣời mua mua với số lƣợng lớn đƣợc 

hƣởng chiết khấu, kế toán sẽ theo dõi chi tiết trên TK 5211,5212,5213. 

- Các trƣờng hợp không đƣợc hạch toán vào TK511: 

+Nợ khó đòi đã xử lý nay đòi đƣợc  

+Các khoản nợ không có ngƣời đòi  

+Các khoản thu nhập khác nhƣ phạt vi phạm hợp đồng  

1.4.  Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

- Nhiệm vụ của kế toán doanh thu: ghi chép, phản ánh, hạch toán chính xác 

doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ nhằm xác định đúng kết quả 

kinh doanh. 

- Nhiệm vụ của kế toán chi phí: ghi chép, phản ánh, hạch toán chính xác chi 

phí phát sinh trong kỳ cho từng đối tƣợng chịu chi phí của hoạt động bán 

hàng và cung cấp dịch vụ nhằm xác định đúng kết quả kinh doanh. 
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- Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh: ghi chép, phản ánh 

chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tính toán, kết chuyển chính 

xác doanh thu thuần, chi phí nhằm xác định kết quả kinh doanh đúng. 

1.5. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 

1.5.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

*Chứng từ sử dụng: 

- Hóa đơn GTGT 

- Hóa đơn bán hàng 

- Phiếu thu tiền 

- Giấy báo có,…  

*Tài khoản sử dụng: 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu đƣợc hoặc 

sẽ thu đƣợc từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu nhƣ: bán 

sản phẩm, hàng hóa hay cung cấp dịch vụ cho khách hàng. 

- Tài khoản 511 có 5 tài khoản cấp 2: 

+TK5111 - Doanh thu bán hàng hoá: Phản ánh doanh thu và doanh thu 

thuần của khối lƣợng hàng hoá đã đƣợc xác định là đã bán trong một kỳ 

kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành 

kinh doanh hàng hoá, vật tƣ, lƣơng thực, … 

+TK5112 - Doanh thu bán các thành phẩm: Phản ánh doanh thu và 

doanh thu thuần của khối lƣợng sản phẩm (Thành phẩm, bán thành phẩm) 

đã đƣợc xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài 

khoản này chủ yếu dùng cho các doanh nghiệp sản xuất vật chất nhƣ: 

Công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây lắp, ngƣ nghiệp, lâm 

nghiệp,. . . 

+TK5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Phản ánh doanh thu và doanh 

thu thuần của khối lƣợng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho khách 

hàng và đã đƣợc xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài khoản này 

chủ yếu dùng cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhƣ: Giao thông 

vận tải, bƣu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, 

dịch vụ kế toán, kiểm toán,. . . 

+Tài khoản 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư: Tài khoản 

này dùng để phản ánh doanh thu cho thuê bất động sản đầu tƣ và doanh 

thu bán, thanh lý bất động sản đầu tƣ. 
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+TK5118: Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh về doanh 

thu nhƣợng bán, thanh lý bất động sản đầu tƣ, các khoản trợ cấp, trợ giá 

của Nhà nƣớc… 

- Bên Nợ: 

+Số thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu phải nộp tính trên doanh 

thu bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã cung cấp cho 

khách hàng và đã đƣợc xác định là đã bán trong kỳ kế toán; 

+Số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo 

phƣơng pháp trực tiếp; 

+Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ; 

+Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ; 

+Khoản chiết khấu thƣơng mại kết chuyển cuối kỳ; 

+Kết chuyển doanh thu thuần vào Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

- Bên Có: 

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tƣ và cung cấp dịch 

vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. 

- Tk511 không có số dƣ cuối kỳ. 



Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

Nguyễn Thị Thuỳ Linh – QTL901K  10 

*Phƣơng pháp hạch toán: 

 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo 

phương pháp khấu trừ)
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Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Trường 

hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp). 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo 

phương thức trả chậm, trả góp. 
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Sờ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo phương 

thức bán hàng qua đại lý (đối với bên giao đại lý). 
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1.5.2.  Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

*Chứng từ sử dụng: 

- Hóa đơn GTGT 

- Hóa đơn bán hàng 

- Phiếu chi, Giấy báo nợ, … 

- Phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại 

*Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 521 dùng để phản ánh các khoản đƣợc điều chỉnh giảm trừ vào 

doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu 

thƣơng mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Tài khoản này không phản 

ánh các khoản thuế đƣợc giảm trừ vào doanh thu nhƣ thuế GTGT đầu ra phải 

nộp tính theo phƣơng pháp trực tiếp. 

- Tài khoản 521 có 3 tài khoản cấp 2: 

+Tài khoản 5211 - Chiết khấu thương mại: Tài khoản này dùng để phản 

ánh khoản chiết khấu thƣơng mại cho ngƣời mua do khách hàng mua 

hàng với khối lƣợng lớn nhƣng chƣa đƣợc phản ánh trên hóa đơn khi bán 

sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong kỳ 

+Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại: Tài khoản này dùng để phản ánh 

doanh thu của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị ngƣời mua trả lại trong kỳ. 

+Tài khoản 5213 - Giảm giá hàng bán: Tài khoản này dùng để phản ánh 

khoản giảm giá hàng bán cho ngƣời mua do sản phẩm hàng hóa dịch vụ 

cung cấp kém quy cách nhƣng chƣa đƣợc phản ánh trên hóa đơn khi bán 

sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong kỳ. 

- Bên Nợ: 

+Số chiết khấu thƣơng mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng; 

+Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho ngƣời mua hàng; 

+Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho ngƣời mua hoặc tính 

trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán 

- Bên Có: Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thƣơng mại, 

giảm giá hàng bán, doanh thu của hàng bán bị trả lại sang tài khoản 511 

“Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần 

của kỳ báo cáo. 

- Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu không có số dƣ cuối kỳ. 
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*Phƣơng pháp hạch toán 

 

 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

 

1.5.3. Kế toán giá vốn hàng bán 

*Các phƣơng pháp xác định giá vốn hàng xuất kho 

- Phương pháp giá thực tế đích danh: khi áp dụng phƣơng pháp này thì giá 

mua hàng hoá phải đƣợc theo dõi từng lô, từng loại hàng và theo dõi từ 

khâu mua đến khâu bán, do đó hàng hoá xuất bán thuộc lô nào thì giá vốn 

hàng bán chính là giá mua của hàng hoá đó. 

- Phƣơng pháp bình quân gia quyền: 

+Phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ: là phƣơng pháp tính đƣợc giá vốn 

của hàng hoá xuất bán ngày cuối kỳ trên cơ sở tính giá bình quân cả kỳ kinh 

doanh: 

Giá bình 

quân gia 

quyền 

= 

Giá thực tế của hàng tồn đầu kỳ + Giá thực tế của hàng nhập trong kỳ 

          Số lƣợng hàng tồn đầu kỳ + Số lƣợng hàng nhập trong kỳ 

+Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập: theo phƣơng pháp này, trị 

giá vốn của hàng hoá xuất tính theo giá bình quân của lần nhập trƣớc đó với 

nghiệp vụ xuất. Nhƣ vậy sau mỗi lần nhập kho phải tính lại giá bình quân của 

đơn vị hàng hoá trong kho làm cơ sở để tính giá hàng hoá xuất kho cho lần nhập 

sau đó. 
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- Phương pháp nhập trước, xuất trước: là phƣơng pháp đƣợc dựa trên giả 

định là hàng hoá đƣợc nhập trƣớc thì sẽ tiêu thụ trƣớc. Do đó hàng tồn 

cuối kỳ là những hàng hoá nhập sau. Vì vậy, giá vốn hàng hoá xuất kho 

trong kỳ đƣợc tính theo giá của hàng hoá nhập trƣớc. 

- Phương pháp giá bán lẻ: Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng trong ngành bán 

lẻ để tính giá trị hàng tồn kho với số lƣợng lớn các mặt hàng thay đổi 

nhanh chóng và có lợi nhuận biên tƣơng tự mà không thể sử dụng các 

phƣơng pháp tính giá gốc khác nhƣ các đơn vị kinh doanh siêu thị. Giá 

gốc hàng tồn kho đƣợc xác định bằng cách lấy giá bán của hàng tồn kho 

trừ đi lợi nhuận biên theo tỷ lệ phần trăm hợp lý. Tỷ lệ đƣợc sử dụng có 

tính đến các mặt hàng đó bị hạ giá xuống thấp hơn giá bán ban đầu của nó. 

Thông thƣờng mỗi bộ phận bán lẻ sẽ sử dụng một tỷ lệ phần trăm bình 

quân riêng. 

*Chứng từ sử dụng: 

- Phiếu xuất kho 

- Các chứng từ khác có liên quan 

*Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 632 dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, bất động sản đầu tƣ; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh 

nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản này còn dùng để phản ánh các 

chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tƣ nhƣ: Chi phí 

khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí cho thuê BĐSĐT theo phƣơng thức cho thuê 

hoạt động; chi phí nhƣợng bán, thanh lý BĐSĐT… 

 Trƣờng hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê 

khai thƣờng xuyên: 

- Bên Nợ: 

o Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, phản ánh: 

+Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ. 

+Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vƣợt trên mức bình 

thƣờng và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ đƣợc tính vào giá vốn 

hàng bán trong kỳ; 

+Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi 

thƣờng do trách nhiệm cá nhân gây ra; 
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+Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm 

trƣớc chƣa sử dụng hết). 

o Đối với hoạt động kinh doanh BĐSĐT, phản ánh: 

+Số khấu hao BĐSĐT dùng để cho thuê hoạt động trích trong kỳ; 

+Chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo BĐSĐT không đủ điều kiện tính vào 

nguyên giá BĐSĐT; 

+Chi phí phát sinh từ nghiệp vụ cho thuê hoạt động BĐSĐT trong kỳ; 

+Giá trị còn lại của BĐSĐT bán, thanh lý trong kỳ; 

+Chi phí của nghiệp vụ bán, thanh lý BĐSĐT phát sinh trong kỳ; 

+Số tổn thất do giảm giá trị BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá; 

+Chi phí trích trƣớc đối với hàng hóa bất động sản đƣợc xác định là đã 

bán. 

- Bên Có: 

+Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ 

sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”; 

+Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh doanh BĐSĐT phát sinh trong kỳ để 

xác định kết quả hoạt động kinh doanh; 

+Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính 

(chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trƣớc); 

+Trị giá hàng bán bị trả lại; 

+Khoản hoàn nhập chi phí trích trƣớc đối với hàng hóa bất động sản đƣợc 

xác định là đã bán (chênh lệch giữa số chi phí trích trƣớc còn lại cao hơn chi phí 

thực tế phát sinh); 

+Khoản chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán nhận đƣợc sau khi 

hàng mua đã tiêu thụ; 

+Số điều chỉnh tăng nguyên giá BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá khi có 

bằng chứng chắc chắn cho thấy BĐSĐT có dấu hiệu tăng giá trở lại; 

+Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi 

trƣờng đã tính vào giá trị hàng mua, nếu khi xuất bán hàng hóa mà các khoản 

thuế đó đƣợc hoàn lại. 

 Trƣờng hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp 

kiểm kê định kỳ. 

o Đối với doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại 

- Bên Nợ: 
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+Trị giá vốn của hàng hóa đã xuất bán trong kỳ. 

+Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập năm nay lớn hơn số đã lập năm trƣớc chƣa sử dụng hết). 

- Bên Có: 

+Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã gửi bán nhƣng chƣa đƣợc xác định 

là tiêu thụ; 

+Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh 

lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trƣớc); 

+Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã xuất bán vào bên Nợ tài khoản 911 

“Xác định kết quả kinh doanh”. 

o Đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ 

- Bên Nợ: 

+Trị giá vốn của thành phẩm, dịch vụ tồn kho đầu kỳ; 

+Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm trƣớc chƣa sử dụng 

hết); 

+Trị giá vốn của thành phẩm sản xuất xong nhập kho và dịch vụ đã hoàn 

thành. 

- Bên Có: 

+Kết chuyển giá vốn của thành phẩm, dịch vụ tồn kho cuối kỳ vào bên Nợ 

TK 155 “Thành phẩm”; TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh, dở dang”; 

+Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh 

lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trƣớc chƣa sử 

dụng hết); 

+Kết chuyển giá vốn của thành phẩm đã xuất bán, dịch vụ hoàn thành 

đƣợc xác định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ TK 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

 Tài khoản 632 không có số dƣ cuối kỳ. 
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*Phƣơng pháp hạch toán: 

 

Sơ đồ 1.6: Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên. 
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Sơ đồ 1.7: Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

đối với doanh nghiệp thương mại. 
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Sơ đồ 1.8: Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ. 

1.5.4.  Kế toán chi phí quản lý kinh doanh kinh doanh 

*Chứng từ sử dụng: 

- Hóa đơn GTGT 

- Bảng phân bổ tiền lƣơng, bảng phân bổ NVL,CCDC, bảng khấu hao 

TSCĐ. 

*Tài khoản sử dụng: 

- Tài khoản 642 dùng để phản ánh các khoản chi phí quản lý kinh doanh 

bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: 

+Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình 

bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới 

thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản 

phẩm, hàng hóa (trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, 

lƣơng nhân viên bộ phận bán hàng (tiền lƣơng, tiền công, các khoản phụ cấp,...), 
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bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm tai nạn lao động của nhân viên bán hàng; chi phí vật liệu, công cụ lao động, 

khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng; dịch vụ mua ngoài (điện, nƣớc, 

điện thoại, fax,...); chi phí bằng tiền khác. 

+Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí quản lý chung của 

doanh nghiệp bao gồm các chi phí về lƣơng nhân viên bộ phận quản lý doanh 

nghiệp (tiền lƣơng, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh 

nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho 

quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu 

khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nƣớc, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy 

nổ...); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng...). 

- Tài khoản 642 - Chi phí quản lý kinh doanh có 2 tài khoản cấp 2: 

+Tài khoản 6421 - Chi phí bán hàng: Phản ánh chi phí bán hàng thực tế 

phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong kỳ 

của doanh nghiệp và tình hình kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911- Xác 

định kết quả kinh doanh. 

+Tài khoản 6422 - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Phản ánh chi phí quản 

lý chung của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ và tình hình kết chuyển chi phí 

quản lý doanh nghiệp sang TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. 

- Bên Nợ: 

+Các chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ; 

+Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trƣớc chƣa sử dụng hết); 

- Bên Có: 

+Các khoản đƣợc ghi giảm chi phí quản lý kinh doanh; 

+Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trƣớc chƣa sử 

dụng hết); 

+Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh vào tài khoản 911 "Xác định kết 

quả kinh doanh". 

- Tài khoản 642 không có số dƣ cuối kỳ. 
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*Phƣơng pháp hạch toán: 

 

Sơ đồ 1.9: Sơ đồ kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 

 

1.6.  Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính 

*Chứng từ sử dụng: 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu thu, phiếu chi 

- Giấy báo nợ, giấy báo có 

- Các chứng từ khác liên quan 
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*Tài khoản sử dụng: 

 Tài khoản 515 dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ 

tức, lợi nhuận đƣợc chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của 

doanh nghiệp, gồm: 

+Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả 

góp, lãi đầu tƣ trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng do mua 

hàng hóa, dịch vụ;... 

+Cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia cho giai đoạn sau ngày đầu tƣ; 

+Thu nhập về hoạt động đầu tƣ mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; 

Lãi chuyển nhƣợng vốn khi thanh lý các khoản đầu tƣ góp vốn vào đơn vị khác; 

+Thu nhập về các hoạt động đầu tƣ khác; 

+Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và đánh giá lại khoản mục tiền tệ 

có gốc ngoại tệ cuối kỳ; lãi do bán ngoại tệ; 

+Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. 

- Bên Nợ: 

+Số thuế GTGT phải nộp tính theo phƣơng pháp trực tiếp (nếu có); 

+Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang tài khoản 911 - 

“Xác định kết quả kinh doanh”. 

- Bên Có: Các khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ. 

- Tài khoản 515 không có số dƣ cuối kỳ. 

 Tài khoản 635 phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao 

gồm: 

+Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; 

+Chiết khấu thanh toán cho ngƣời mua; 

+Các khoản lỗ do thanh lý, nhƣợng bán các khoản đầu tƣ; chi phí giao 

dịch bán chứng khoán; 

+Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại 

cuối kỳ các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ; Lỗ bán ngoại tệ; 

+Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn 

thất đầu tƣ vào đơn vị khác; 

+Các khoản chi phí của hoạt động đầu tƣ tài chính khác; 

+Các khoản chi phí tài chính khác. 

- Bên Nợ: 

+Các khoản chi phí tài chính phát sinh trong kỳ; 
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+Trích lập bổ sung dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng 

tổn thất đầu tƣ vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này 

lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trƣớc). 

- Bên Có: 

+Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn 

thất đầu tƣ vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ 

hơn số dự phòng đã trích lập kỳ trƣớc chƣa sử dụng hết); 

+Các khoản đƣợc ghi giảm chi phí tài chính; 

+Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ 

để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

- Tài khoản 635 không có số dƣ cuối kỳ. 
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*Phƣơng pháp hạch toán: 

 

Sơ đồ1.10: Sơ đồ kế toán doanh thu hoạt động tài chính 
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Sơ đồ1.11: Sơ đồ kế toán chi phí hoạt động tài chính 
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1.7.  Nội dung kế toán thu nhập, chi phí hoạt động khác 

*Chứng từ sử dụng: 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu thu, phiếu chi,… 

- Biên bản thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ 

- Biên bản góp vốn liên doanh 

*Tài khoản sử dụng: 

 Tài khoản 711 dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt 

động sản xuất, kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp, gồm: 

+Thu nhập từ nhƣợng bán, thanh lý TSCĐ; 

+Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản đƣợc chia từ BCC cao hơn chi phí 

đầu tƣ xây dựng tài sản đồng kiểm soát; 

+Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tƣ, hàng hóa, tài sản cố định đƣa đi 

góp vốn liên doanh, đầu tƣ vào công ty liên kết và đầu tƣ khác; 

+Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhƣng sau 

đó đƣợc giảm, đƣợc hoàn (thuế xuất khẩu đƣợc hoàn, thuế GTGT, TTĐB, 

BVMT phải nộp nhƣng sau đó đƣợc giảm); 

+Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; 

+Thu tiền bồi thƣờng của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví 

dụ thu tiền bảo hiểm đƣợc bồi thƣờng, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và 

các khoản có tính chất tƣơng tự); 

+Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; 

+Thu các khoản nợ phải trả không xác định đƣợc chủ; 

+Các khoản tiền thƣởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, 

sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có); 

+Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân 

tặng cho doanh nghiệp; 

+Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại nhà sản xuất; 

+Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên. 

- Bên Nợ: 

+Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) đối với các khoản thu nhập khác ở 

doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp. 

+Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ 

sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

- Bên Có: Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ. 
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- Tài khoản 711 - Thu nhập khác không có số dƣ cuối kỳ. 

 Tài khoản 811 phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện 

hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thƣờng của doanh 

nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm: 

+Chi phí thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động 

thanh lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ 

đƣợc ghi giảm chi phí thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ; 

+Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản đƣợc chia từ BCC nhỏ hơn chi phí 

đầu tƣ xây dựng tài sản đồng kiểm soát; 

+Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ; 

+Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ (nếu có); 

+Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ đƣa đi góp vốn 

vào công ty liên doanh, liên kết và đầu tƣ khác; 

+Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính; 

+Các khoản chi phí khác. 

- Bên Nợ: Các khoản chi phí khác phát sinh. 

- Bên Có: Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh 

trong kỳ vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

- Tài khoản 811 không có số dƣ cuối kỳ. 
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*Phƣơng pháp hạch toán 

 

Sơ đồ 1.12:Sơ đồ hạch toán thu nhập hoạt động khác. 
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Sơ đồ 1.13:Sơ đồ hạch toán chi phí hoạt động khác. 
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1.8. Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh toàn 

doanh nghiệp 

*Chứng từ sử dụng: 

- Phiếu kế toán 

*Tài khoản sử dụng: 

 Tài khoản 911 dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh 

doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Kết 

quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động 

khác. 

- Bên Nợ 

+Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tƣ và dịch vụ đã 

bán; 

+Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi 

phí khác; 

+ Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp; 

+Kết chuyển lãi. 

- Bên Có: 

+Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tƣ và dịch 

vụ đã bán trong kỳ; 

+Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản kết 

chuyển giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; 

+Kết chuyển lỗ. 

- Tài khoản 911 không có số dƣ cuối kỳ. 

 Tài khoản 821 dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

của doanh nghiệp phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả 

hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính 

hiện hành. 

- Bên Nợ: 

+Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm; 

+Thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trƣớc phải nộp bổ sung do 

phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trƣớc đƣợc ghi tăng chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp của năm hiện tại. 

- Bên Có: 
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+Số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số 

thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp đƣợc giảm trừ vào chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp đã ghi nhận trong năm; 

+Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đƣợc ghi giảm do phát hiện sai 

sót không trọng yếu của các năm trƣớc đƣợc ghi giảm chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp trong năm hiện tại; 

+Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát 

sinh trong năm lớn hơn khoản đƣợc ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp trong năm vào tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh”. 

- Tài khoản 821 - “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” không có số dƣ cuối 

kỳ. 

 Tài khoản 421 dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế 

thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ 

của doanh nghiệp. 

- Tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối, có 2 tài khoản cấp 2: 

+Tài khoản 4211 - Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối năm trƣớc: Phản ánh 

kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ thuộc 

các năm trƣớc. Tài khoản 4211 còn dùng để phản ánh số điều chỉnh tăng hoặc giảm 

số dƣ đầu năm của TK 4211 khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và 

điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của năm trƣớc, năm nay mới phát hiện. 

Đầu năm sau, kế toán kết chuyển số dƣ đầu năm từ TK 4212 “Lợi nhuận sau thuế 

chƣa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối năm 

trƣớc”. 

+Tài khoản 4212 - Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối năm nay: Phản ánh 

kết quả kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ của năm nay. 

- Bên Nợ: 

+Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; 

+Trích lập các quỹ của doanh nghiệp; 

+Chia cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu; 

+Bổ sung vốn đầu tƣ của chủ sở hữu. 

- Bên Có: 

+Số lợi nhuận thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ; 

+Số lỗ của cấp dƣới đƣợc cấp trên cấp bù; 

+Xử lý các khoản lỗ về hoạt động kinh doanh. 
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- Tài khoản 421 có thể có số dƣ Nợ hoặc số dƣ Có. 

+Số dƣ bên Nợ: Số lỗ hoạt động kinh doanh chƣa xử lý. 

+Số dƣ bên Có: Số lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối hoặc chƣa sử dụng. 

*Phƣơng pháp hạch toán: 

 

Sơ đồ 1.14: Sơ đồ kế toán tổng hợp doanh thu, chi phí và xác đinh kết quả kinh 

doanh toàn doanh nghiệp. 



Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

 

Nguyễn Thị Thuỳ Linh – QTL901K  34 

1.9. Đặc điểm kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

theo các hình thức kế toán 

Theo QĐ48/2006, doanh nghiệp đƣợc áp dụng 1 trong 4 hình thức kế toán 

sau: 

a) Hình thức kế toán Nhật ký chung. 

- Đặc trƣng cơ bản: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều 

phải đƣợc ghi vào sổ nhật ký, mà trọng tâm là sổ nhật ký chung, theo trình 

tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của 

nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ nhật ký để ghi Sổ cái theo 

từng nghiệp vụ phát sinh. 

- Các loại sổ chủ yếu: 

+Sổ nhật ký chung, sổ nhật ký đặc biệt; 

+Sổ cái; 

+Các số kế toán chi tiết 

 

Sơ đồ 1.15: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung. 
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b) Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái. 

- Đặc trƣng cơ bản: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đƣợc kết hợp 

ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế 

toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là Sổ nhật ký – 

Sổ cái. Căn cứ để ghi vào Sổ nhật ký – Sổ cái là các chứng từ kế toán 

hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại. 

- Các khoản sổ chủ yếu: 

+Nhật ký – Sổ cái; 

+Các số kế toán chi tiết. 

 

 

Sơ đồ 1.16: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký - Sổ cái. 

 

c) Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

- Đặc trƣng cơ bản: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng 

từ ghi sổ”. 

- Các loại sổ chủ yếu 

+Chứng từ ghi sổ; 

+Số đăng ký chứng từ ghi sổ; 
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+Sổ cái; 

+Các sổ kế toán chi tiết 

 

 

Sơ đồ 1.17: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ. 

 

d) Hình thức kế toán máy. 

- Đặc trƣng cơ bản: Phần mềm kế toán đƣợc thiết kế theo nguyên tắc của 

một trong bốn hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy 

định trên đây. 

- Các loại sổ của hình thức kế toán trên máy vi tính: 

Phần mềm kế toán đƣợc thiết kế theo Hình thức kế toán nào sẽ có các loại 

sổ của hình thức kế toán đó nhƣng không hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi 

bằng tay. 
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Sơ đồ 1.18: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Kế toán máy. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ 

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

TẠI CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU BIỂN TTC 

2.1. Đặc điểm chung ảnh hƣởng đến công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC. 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Quản lý tàu biển 

TTC. 

Tên doanh nghiệp 

Tên giao dịch 

: Công ty TNHH Quản lý Tàu biển TTC 

: TTC SHIP MANAGEMENT COMPANY LIMITED 

Địa chỉ : Phòng 101 tòa nhà TTC, số 630 Lê Thánh Tông, 

Phƣờng Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam. 

Mã số thuế : 0201184244 

Số điện thoại : 0313.765840                   Fax : 0313.765844 

Ngƣời đại diện pháp lý : Đỗ Ngọc Bình 

Loại hình doanh nghiệp : Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên 

Quy mô : Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Hình thức sở hữu vốn : Công ty TNHH 

Lĩnh vực kinh doanh : Giao thông vận tải 

Ngành nghề kinh doanh : Vận tải hang hoá ven biển và viễn dƣơng 

 

 Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC thành lập ngày 10 tháng 04 năm 

2011.  

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0201184244 do Sở kế hoạch & đầu tƣ thành 

phố Hải Phòng cấp. 

Mặc dù là một doanh nghiệp vừa và nhỏ mới đƣợc thành lập vào năm 

2011, nhƣng Công ty TNHH Quản lý Tàu biển TTC  đã tạo đƣợc cho mình một 

vị thế có uy tín và vững chắc trong lĩnh vực vận tải tàu biển. Những năm qua, do 

nhận thấy tầm quan trọng cũng nhƣ tiềm năng của lĩnh vực vận tải tàu biển công 

ty đã không ngừng mở rộng và phát triển, nhờ đó nắm giữ đƣợc thị phần lớn trên 
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thị trƣờng, tích lũy thêm đƣợc nhiều kinh nghiệm, phục vụ tốt nhất cho lợi ích 

khách hàng. 

Cùng với đó là đội ngũ cán bộ công nhân viên am hiểu về ngành, có nhiệt 

huyết, đoàn kết cùng nhau góp sức cho sự phát triển của công ty. 

Với việc thực hiện các chính sách thích hợp thì kết quả kinh doanh của công ty 

đã không ngừng đƣợc cải thiện trong các năm qua. Điểu này đƣợc thể hiện thông 

qua bảng số liệu dƣới đây của công ty trong 2 năm 2014 và 2015.  

Biểu số 2.1: Số liệu chứng minh cho sự phát triển của 2 năm gần đây về các 

chỉ tiêu tài chính. 

STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 

1 Vốn kinh doanh bình quân 4.519.045.769 4.626.889.378 

2 Tổng doanh thu 7.520.891.143 8.861.250.489 

3 Tổng doanh thu thuần 7.520.891.143 8.861.250.489 

4 Tổng GVHB 4.512.588.686 5.316.750.293 

5 Tổng lợi nhuận gộp 3.008.392.457 3.544.500.196 

6 Tổng lợi nhuận trƣớc thuế 1.548.082.308 1.701.948.973 

7 Thu nhập bình quân 1 lao động/tháng. 8.147.730 9.599.688 

2.1.2. Đối tượng và kỳ hạch toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC. 

- Đối tƣợng hạch toán doanh thu, chi phí tại Công ty TNHH Quản lý tàu 

biển TTC theo lĩnh vực hoạt động. 

- Đối tƣợng hạch toán kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quản lý tàu 

biển TTC đƣợc hạch toán chung cho mọi hoạt động kinh doanh của đơn vị. 

- Kỳ hạch toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH 

Quản lý tàu biển TTC theo năm. 
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2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công Ty TNHH Quản lý Tàu biển TTC 

+ Giám đốc: là ngƣời có quyền lực cao nhất trong Công ty. Giám đốc là 

ngƣời phụ trách chung tình hình kinh doanh của Công ty, trực tiếp chỉ đạo hoạt 

động của Công ty, trong đó đặc biệt là hoạt động của phòng kinh doanh và 

phòng kế toán tài vụ và là ngƣời chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh, 

hoạt động kế toán tài chính của Công ty trƣớc cơ quan quản lý của Nhà nƣớc. 

+ Phòng kinh doanh: Bộ phận này làm nhiệm vụ tiếp cận khách hàng và 

nhà cung cấp, chuẩn bị các hợp đồng kinh tế. Dựa trên các hợp đồng kinh tế đã 

ký kết, phòng kinh doanh lập kế hoạch rồi trực tiếp tiến hành cung cấp dịch vụ 

cho khách hàng dƣới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc và kết hợp chặt chẽ với 

các phòng ban khác có liên quan.  

+ Phòng kế toán: Thu thập, xử lý, cung cấp thông tin cho hoạt động kinh 

doanh, cho công tác quản lý, tham mƣu cho ban giám đốc, lập và thực hiện tốt 

các kế hoạch tài chính và các báo cáo các quy định. 

+ Phòng hành chính tổng hợp: Bộ phận này có nhiệm vụ tham mƣu cho 

giám đốc về các mặt công tác tổ chức cán bộ nhân sự, công tác lao động tiền 

lƣơng, tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động khen thƣởng, kỷ luật. 
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2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại 

Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC. 

Bộ máy kế toán của công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC đƣợc tổ 

chức theo hình thức tập trung gọn nhẹ, toàn bộ công tác kế toán từ việc xử lý 

chứng từ đến ghi sổ tổng hợp, lập báo cáo tài chính đều đƣợc tập trung thực 

hiện ở phòng kế toán.  

Trong điều kiện nền kinh tế thị trƣờng, với mô hình kế toán tập trung đã 

giúp bộ máy kế toán của công ty đƣợc gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, phù hợp vơi 

tình hình của công ty. Giúp cung cấp thông tin kịp thời cho các nhà quản lý 

trong việc ra quyết định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ2.3: Bộ máy kế toán tại Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

 

Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC áp dụng chế độ kế toán doanh 

nghiệp ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/9/2006. 

- Kỳ kế toán : bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12 năm Dƣơng lịch 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam  

- Phƣơng pháp khấu hao TSCĐ áp dụng : Phƣơng pháp đƣờng thẳng 

- Phƣơng pháp tính thuế GTGT : Theo phƣơng pháp khấu trừ 

- Phƣơng pháp tính giá vốn hàng xuất kho: Bình quân gia quyền cả kỳ 

- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung 

 

 

 

KẾ TOÁN TRƢỞNG 

kiêm 

(KẾ TOÁN TỔNG HỢP) 

 

KẾ TOÁN 

DOANH THU 

KẾ TOÁN 

THANH TOÁN 

KẾ TOÁN 

TIỀN LƢƠNG 

THỦ QUỸ 
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Sơ đồ 2.4: Sơ đồ hạch toán kế toán theo hình thức Nhật ký chung. 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

 Ghi định kỳ 

 

2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty TNHH Quản 

lý tàu biển TTC. 

2.2.1. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng và cung cấp 

dịch vụ tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC. 

2.2.1.1. Nội dung kế toán doanh thu hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ 

tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC. 

a) Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu thu tiền 

Chứng từ kế toán 

Nhật ký chung 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

Sổ cái 

TK511,515,632,642,911,… 

Báo cáo tài chính 
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- Giấy báo có  

b) Tài khoản sử dụng 

-TK511 : Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

c) Phƣơng pháp hạch toán 

Ví dụ 1: Ngày 15/12/2015, phản ánh doanh thu vận chuyển gỗ bằng tàu An Bình 

18 từ Hải Phòng đến Hồ Chí Minh theo hoá đơn GTGT số 0000121 (Biểu số 

2.2), khách hàng chƣa thanh toán.  
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Biểu số 2.2: Hóa đơn GTGT 

 

HOÁ ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 3: nội bộ 

Ngày 15 tháng 12 năm 2015 

Mẫu số: 01 GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/14P 

Số: 0000121 

 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU BIỂN TTC  

Mã số thuế: 0201184244 

Địa chỉ: Số 630 Lê Thánh Tông, P.Đông Hải 1, Q.Hải An, Tp.Hải Phòng 

Số tài khoản: 031.003000087 – NH TMCP Việt Nam Tín Nghĩa – CN Hải Phòng 

Họ tên ngƣời mua hàng:  

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT SƠN MỸ 

Mã số thuế:  0308462568 

Địa chỉ: 126 Tỉnh Lộ 19 KP.3B, Phƣờng Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 

Hình thức thanh toán:  TM/CK   Số tài  khoản: ………………………………
. 

STT Tên hàng hoá, 

dịch vụ 

ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 A B 2 3 4=2x3 

01 Cƣớc vận 

chuyển gỗ tàu 

An Bình 18 từ 

HP đến HCM 

 

 

M
3 

370 504.398,37  186.627.397  

                                                         Cộng tiền hàng :                                    186.627.397  

Thuế suất thuế GTGT : 10%            Tiền thuế GTGT :                                  18.662.739  

                                                          Tổng cộng tiền thanh toán :                 205.250.136 

Số tiền bằng chữ : Hai trăm linh năm triệu, hai trăm năm mươi nghìn, một trăm ba 

mươi sáu đồng chẵn. 

Ngƣời mua hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Ngƣời bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 
 

 

(Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị)
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Ví dụ 2 : Ngày 16/12/2015, phản ánh doanh thu vận chuyển cà phê bằng tàu An 

Biên 89 từ Đắk Lắk đến Hà Nội, theo hoá đơn GTGT số 0000122 (Biểu số 2.3) 

giá thanh toán 44.002.750 VND, khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản theo 

giấy báo có số 1894 (Biểu 2.4) 

Biểu số 2.3 : Hoá đơn GTGT 

 

HOÁ ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 3: nội bộ 

Ngày 16 tháng 12 năm 2015 

Mẫu số: 01 GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/14P 

Số: 0000122 

 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU BIỂN TTC  

Mã số thuế: 0201184244 

Địa chỉ: Số 630 Lê Thánh Tông, P.Đông Hải 1, Q.Hải An, Tp.Hải Phòng 

Số tài khoản: 031.003000087 – NH TMCP Việt Nam Tín Nghĩa – CN Hải Phòng 

Họ tên ngƣời mua hàng:  

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING 

Mã số thuế:  0310939343 

Địa chỉ: Số 268 đƣờng Nguyễn Tất Thành, Phƣờng Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc 

Lắc, Việt Nam. 

Hình thức thanh toán: CK. Số tài  khoản: 0231000599559-NH TMCP Ngoại Thƣơng VN. 

STT Tên hàng hoá, dịch 

vụ 

ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 A B 2 3 4=2x3 

01 Cƣớc vận chuyển cà 

phê tàu An Biên 89 từ 

Đăk Lăk đến HN 

 

 

Tấn
 

100 400.025 40.002.500 

                                                         Cộng tiền hàng :                                     40.002.500 

Thuế suất thuế GTGT : 10%            Tiền thuế GTGT :                                    4.000.250 

                                                          Tổng cộng tiền thanh toán :                   44.002.750     

Số tiền bằng chữ : Bốn mươi bốn triệu, không trăm linh hai nghìn, bảy trăm năm mươi 

đồng chẵn. 

Ngƣời mua hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Ngƣời bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 
 

          (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị)
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Biểu số 2.4 : Giấy báo có 

  

Chi nhánh : CN Hải Phòng 

GIAY BAO CO 

Ngày 16/12/201
 

 

 

Mã GDV: NGUYEN THI BICH 

Mã KH: 64213 

Số GD: 1894 

                                                               

                                                               Kinh gui: Cong ty TNHH Quan ly tau bien TTC 

                                                               Ma so thue: 0201184244 

Hom nay chung toi xin bao da ghi Co tai khoan cua quy khach voi noi dung nhu sau 

So tai khoan ghi co 0118100001403008 

So tien bang so            44.002.750 

So tien bang chu            Bon muoi bon trieu, khong tram linh hai nghin, bay tram nam muoi dong chan. 

Noi dung     Thu tien cuoc van chuyen ca phe tau An Bien 89 cua Cong ty CP Trung Nguyen Franchising. 

 

 

Giao dich vien Kiem soat 
 

 

    (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị) 
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Ví dụ 3 : Ngày 17/12/2015, phản ánh doanh thu cƣớc vận chuyển xi măng bằng 

tàu Hải Bình 16 từ Hải Phòng đến Nghệ An, theo hoá đơn GTGT số 0000123 

(Biểu số 2.5), giá thanh toán 19.801.540 VND , khách hàng thanh toán bằng tiền 

mặt theo phiếu thu số PT09.12 (Biểu số 2.6) 

Biểu số 2.5 : Hoá đơn GTGT 

 

HOÁ ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 3: nội bộ 

Ngày 17 tháng 12 năm 2015 

Mẫu số: 01 GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/14P 

Số: 0000123 

 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU BIỂN TTC  

Mã số thuế: 0201184244 

Địa chỉ: Số 630 Lê Thánh Tông, P.Đông Hải 1, Q.Hải An, Tp.Hải Phòng 

Số tài khoản: 031.003000087 – NH TMCP Việt Nam Tín Nghĩa – CN Hải Phòng 

Họ tên ngƣời mua hàng:  

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV XI MANG VICEM HAI PHONG 

Mã số thuế:  0200155219 

Địa chỉ: Tràng Kênh, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. 

Hình thức thanh toán: TM.                          Số tài  khoản: ………………………… 

STT Tên hàng hoá, dịch vụ ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 A B 2 3 4=2x3 

01 Cƣớc vận chuyển xi măng 

tàu Hải Bình 16 từ HP đến 

Nghệ An 

Tấn
 

40 450.035 18.001.400 

                                                         Cộng tiền hàng :                                     18.001.400 

Thuế suất thuế GTGT : 10%            Tiền thuế GTGT :                                    1.800.140 

                                                          Tổng cộng tiền thanh toán :                   19.801.540     

Số tiền bằng chữ : Mười chín triệu, tám trăm linh một nghìn, năm trăm bốn mươi đồng 

chẵn. 

Ngƣời mua hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Ngƣời bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 
 

(Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị)
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Biểu số 2.6 : Phiếu thu 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số 01 – TT 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC  

ngày 14/9/2006 của BTC) 

 

PHIẾU THU 

 Ngày 17 tháng 12 năm 2015 

Số hiệu: PT09.12 

Nợ 111: 19.801.540  

Có 511: 18.001.400  

Có 3331: 1.800.140 

 

Họ tên ngƣời nộp tiền: Nguyễn Thị Hƣờng                        Địa chỉ : Phòng TC-KT 

Lý do thu: Thu tiền cƣớc tàu Hải Bình 16 vận chuyển xi măng từ Hải Phòng – Nghệ An. 

Số tiền: 19.801.540 VND          Bằng chữ: Mƣời chín triệu, tám trăm linh một nghìn, năm trăm bốn mƣơi đồng chẵn. 

Kèm theo:       01        Chứng từ gốc: HĐGTGT0000123 

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ):.................................................................................. 

                                                                                                                                                                        Ngày 17 Tháng 12 Năm 2015 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời nộp tiền 

(Ký, họ tên) 

 

 

                                                                                                                                                         (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị) 
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 Căn cứ vào HĐGTGT (Biểu số 2.2), HĐGTGT (Biểu số 2.3), GBC (Biểu số 2.4), HĐGTGT (Biểu số 2.5), Phiếu thu 

(Biểu số 2.6), kế toán ghi sổ Nhật ký chung nhƣ biểu số 2.7 

Biểu số 2.7 : Trích sổ Nhật ký chung năm 2015 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

NĂM 2015 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Đã ghi 

sổ cái 

Số hiệu 

tài 

khoản 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Phát sinh trong năm     

… ... … … … … … … 

15/12 HĐ0000121 15/12 Cƣớc vận chuyển gỗ tàu An Bình 18 từ 

HP đến HCM 

x 131  205.250.136   

x 511   186.627.397  

x 3331   18.662.739  

16/12 GBC1894 

HĐ0000122 

16/12 Cƣớc vận chuyển cà phê tàu An Biên 89 

từ Đăk Lăk đến HN 

x 112 44.002.750  

x 511  40.002.500 

x 3331  4.000.250 

17/12 PT09.12 

HĐ0000123 

17/12 Cƣớc vận chuyển xi măng tàu Hải Bình 16 

từ HP đến Nghệ An 

x 111 19.801.540  

x 511  18.001.400 

x 3331  1.800.140 

… ... … … … … … … 

   Cộng phát sinh   24.921.582.144 24.921.582.144 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang .... 

- Ngày mở sổ: .......            Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

                          (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị) 
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Căn cứ vào NKC (Biểu số 2.7), kế toán ghi vào sổ cái TK511 nhƣ biểu số 2.8 : 

Biểu số 2.8 : Trích sổ cái TK511 năm 2015 : 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ CÁI 

Số hiệu: 511 - Tên TK: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

tài khoản 

đối ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu năm    

… ... … … … … … 

15/12 HĐ0000121 15/12 
Cƣớc vận chuyển gỗ tàu An Bình 18 từ HP đến 

HCM 
131 

 186.627.396  

16/12 
HĐ0000122 

GBC1894 
16/12 

Cƣớc vận chuyển cà phê tàu An Biên 89 từ Đăk 

Lăk đến HN 
112 

 44.002.750 

17/12 
HĐ0000123 

PT09.12 
17/12 

Cƣớc vân chuyển xi măng tàu Hải Bình 16 từ HP 

đến Nghệ An 
111 

 19.801.540 

… ... … … … … … 

   Cộng phát sinh  8.861.250.489 8.861.250.489 

   Số dƣ cuối năm    

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

       (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị)
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2.2.1.2. Nội dung kế toán giá vốn hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tại 

Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC. 

a) Chứng từ sử dụng : 

- Phiếu kế toán 

b) Tài khoản sử dụng : 

- TK632 – Giá vốn hàng bán. 

c) Phƣơng pháp hạch toán : 

Ngày 31/12/2015, kế toán lập Phiếu kế toán PKT20.12 (Biểu số 2.9) kết 

chuyển  chi phí giá vốn dịch vụ vận tải từ TK154 sang TK632 của tháng 12. 

 

Biểu số 2.9 : Phiếu kế toán 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU BIỂN TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Số chứng từ: PKT20.12 

STT Nội dung TK Nợ TK Có
 Thành tiền 

A B 1 2 3 

1 Kết chuyển 154 632 154 416.600.667 

     

 Cộng   416.600.667 

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Bốn trăm mƣời sáu triệu, sáu trăm nghìn, sáu trăm 

sáu mƣơi sáu đồng chẵn. 

Số chứng từ gốc kèm theo:  

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

(Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị) 
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 Căn cứ vào PKT (Biểu số 2.9) kế toán ghi vào sổ NKC nhƣ biểu số 2.10 

Biểu số 2.10 : Trích sổ Nhật ký chung năm 2015 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

NĂM 2015 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Đã ghi 

sổ cái 

Số hiệu 

tài 

khoản 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Phát sinh trong năm     

… ... … … … … … … 

31/12 PKT20.12 31/12 Kết chuyển TK154 sang TK 632 của 

tháng 12 

x 632 416.600.667  

x 154  416.600.667 

… ... … … … … … … 

   Cộng phát sinh   24.921.582.144 24.921.582.144 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang .... 

- Ngày mở sổ: ....... 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

                         (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị) 
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Căn cứ vào NKC (Biểu số 2.10) kế toán ghi vào sổ cái TK632 (Biểu số 2.11) 

Biểu số 2.11 : Trích sổ cái TK632 năm 2015 : 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ CÁI 

Số hiệu: 632 - Tên TK: Giá vốn hàng bán 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

tài khoản 

đối ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu năm    

… ... … … … … … 

31/12 PKT20.12 31/12 Kết chuyển TK154 sang TK632 của tháng 12 154 416.600.667  

… ... … … … … … 

   Cộng phát sinh  5.316.750.293 5.316.750.293 

   Số dƣ cuối năm    

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

        

      (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị)
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2.2.1.3. Nội dung kế toán chi phí kinh doanh tại Công ty TNHH Quản lý tàu 

biển TTC. 

a) Chứng từ sử dụng 

- Hoá đơn GTGT 

- Phiếu chi 

- Giấy báo Nợ 

- Bảng phân bổ tiền lƣơng 

- Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ 

- Các chứng từ khác có liên quan 

b) Tài khoản sử dụng 

- TK642 – Chi phí quản lý kinh doanh 

c) Phƣơng pháp hạch toán 

Ví dụ 1 : Ngày 5/12/2015, công ty chi tiền mua văn phòng phẩm theo hoá đơn 

GTGT số 0000153 (Biểu số 2.12), thanh toán ngay bằng tiền mặt 1.006.390 

VND (VAT 10%) theo Phiếu chi số 02.12 (Biểu số 2.13). 
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Biểu số 2.12 : Hoá đơn GTGT 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 2: Giao khách hàng  

Ngày 05 tháng 12 năm 2015 

Mẫu số : 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/14P 

Số: 0000153 

Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần Văn phòng phầm Hải Phòng  

Mã số thuế: 0200729600 

Địa chỉ: Tổ 1, khu dân cƣ Phƣơng Lung, P.Hƣng Đạo, Q.Dƣơng Kinh, Hải Phòng 

Điện thoại: 0313634001                                    Fax: 0313634008 

Số tài khoản: 

Họ tên ngƣời mua hàng: 

Tên đơn vị: Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Mã số thuế: 0201184244 

Địa chỉ: Số 630 Lê Thánh Tông, P.Đông Hải 1, Q.Hải An, Tp.HP  

Hình thức thanh toán:        TM Số tài khoản: 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 Giấy in Double A A4 80 RAM 7 65.700  459.900 

2 Bút bi Hộp 5    60.000  300.000 

3 Máy dập ghim Deli Chiếc 1 330.000  330.000 

4 Máy đục lỗ Trio Chiếc 1 125.000 125.000 

Cộng tiền hàng:   914.900 

Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 91.490 

 Tổng cộng tiền thanh toán: 1.006.390 

 
Số tiền viết bằng chữ: Một triệu, không trăm linh sáu ngàn, ba trăm chín mươi đồng chẵn. 

Ngƣời mua hàng:  

       (Đã ký) 

Ngƣời bán hàng: 

(Đã ký) 

Thủ trƣởng đơn vị:  

(Đã ký và đóng dấu) 

  (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị) 
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Biểu số 2.13 : Phiếu chi 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số 02 – TT 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC  

ngày 14/9/2006 của BTC) 

 

PHIẾU CHI 

 Ngày 05 tháng 12 năm 2015 

Số hiệu: PC02.12 

   Nợ 642: 914.900 

   Nợ 133: 91.490 

   Có 111:  1.006.390 

Họ tên ngƣời nhận tiền: Nguyễn Tuấn Dũng          Địa chỉ : Công ty Cổ phần Văn phòng phầm Hải Phòng 

Lý do nộp: Thanh toán tiền mua văn phòng phẩm.  

Số tiền: 1.006.390 VND           Bằng chữ: Một triệu, không trăm lẻ sáu ngàn, ba trăm chín mƣơi đồng chẵn. 

Kèm theo:     01          Chứng từ gốc: HĐGTGT0000153 

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ):.................................................................................. 

Ngày 05 Tháng 12 Năm 2015 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời nhận tiền 

(Ký, họ tên) 

 

 

(Nguồn: Trích từ phòng kế toán đơn vị)
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Ví dụ 2: Ngày 31/12/2015, Công ty tính lƣơng phải trả tháng 12 cho ngƣời lao động, từ đó lập bảng phân bổ tiền lƣơng nhƣ 

biểu số 2.14 

Biểu số 2.14: Bảng phân bổ tiền lƣơng tháng 12/2015. 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số 11 – LĐTL 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƢƠNG 

Tháng 12 năm 2015 

Stt 

  Ghi có         

     TK 

 

 

 

Ghi nợ 

Các TK 

Lƣơng phải 

trả ngƣời lao 

động 

Cộng có TK 

334 

Lƣơng trích 

bảo hiểm 

TK 338 

Cộng có 

TK 338 

Các khoản trích tính vào chi phí Các khoản trích tính trừ vào lƣơng 

BHXH 

18% 

BHYT 

3% 

BHTN 

1% 

Cộng 

22% 

BHXH  

8% 

BHYT 

1,5% 

BHTN 

1% 

Cộng 

10.5% 

1 TK 642 86.397.192 86.397.192 15.551.495 2.591.916 863.972 19.007.382     19.007.382 

2 TK 154 201.593.449 201.593.449 36.286.821 6.047.803 2.015.934 44.350.559     44.350.559 

2 TK 334       23.039.251 4.319.860 2.879.906 30.239.017 30.239.017 

 

Tổng 287.990.641 287.990.641 51.838.315 8.639.719 2.879.906 63.357.941 23.039.251 4.319.860 2.879.906 30.239.017 93.596.958 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời lập biểu 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

       (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị)
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Ví dụ 3 : Ngày 31/12/2015, Công ty trích khấu hao TSCĐ tháng 12, kế toán lập bảng phân bổ khấu hao nhƣ biểu 2.15 

Biểu số 2.15 : Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ tháng 12. 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số 06-TSCĐ 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

Tháng 12 năm 2015 

 

Stt Chỉ tiêu 

Tỷ lệ 

khấu hao 

hoặc thời 

gian sử 

dụng 

Nguyên giá TSCĐ Số khấu hao TK 642 TK 154 

1 I. Số khấu hao trích tháng trƣớc 30 46.616.717.000 129.490.883 19.400.813 110.090.070 

2 II. Số khấu hao tăng tháng này      

3 III. Số khấu hao giảm tháng này      

4 IV. Số khấu hao tháng này 30 46.616.717.000 129.490.883 19.400.813 110.090.070 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời lập biểu 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

       (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị)
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Căn cứ hoá đơn GTGT (Biểu số 2.12), Phiếu chi (Biểu số 2.13), Bảng phân bổ tiền lƣơng (Biểu số 2.14), Bảng phân 

bổ khấu hao TSCĐ (Biểu số 2.15), kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung nhƣ biểu số 2.16 

Biểu số 2.16:  Trích Sổ Nhật ký chung năm 2015 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

NĂM 2015 

Ngày 
tháng 
ghi sổ 

CT 

Diễn giải 
Đã ghi 
sổ cái 

SH 
TK 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

… … … … … … … … 

05/12 
HĐ0000153 
 
PC02.12 

05/12 Chi tiền mua văn phòng phẩm 
x 642 914.900  
x 133 91.490  
x 111  1.006.390 

… … … … … … … … 

31/12 BPBTL.12 31/12 

-Tính lƣơng phải trả CBCNV tháng 12 
 
 
-Trích theo lƣơng tháng 12 

x 642 86.397.192  
x 154 201.593.449  
x 334  287.990.641 
x 642 19.007.382  
x 154 44.350.559  
x 334 30.239.017  
x 338  93.596.958 

31/12 BPBKH.12 31/12 Trích khấu hao TSCĐ tháng 12 
x 642 19.400.813  
x 154 110.090.070  
x 214  129.490.883 

… … … … … … … … 
   Tổng cộng   24.921.582.144 24.921.582.144 

     Ngày 31 tháng 12 năm 2015 
Ngƣời ghi sổ 
(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 
(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 
(ký tên, đóng dấu) 
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Căn cứ sổ Nhật ký chung (Biểu số 2.16), kế toán ghi vào Sổ cái TK642 nhƣ biểu số 2.17 

Biểu số 2.17: Trích Sổ cái 642 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ CÁI 

Số hiệu: 642 - Tên TK: Chi phí quản lý kinh doanh 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

Chứng từ 

Diễn giải 
SHTK 

đối ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

  Số dƣ đầu năm    

  Số phát sinh trong năm    

… … … … … … 

HĐ0000153 05/12 Chi tiền mua văn phòng phẩm 111 914.900  

… … … … … … 

BPBTL.12 31/12 
-Tính lƣơng phải trả cán bộ công nhân viên tháng 12 

-Trích các khoản theo lƣơng tháng 12 

334 86.397.192  

338 19.007.382  

BPBKH.12 31/12 Trích khấu hao TSCĐ tháng 12 214 19.400.813  

… … … … … … 

  Cộng phát sinh  1.960.871.223 1.960.871.223 

  Số dƣ cuối năm    
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2.2.2. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại Công ty 

TNHH Quản lý tàu biển TTC. 

a) Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu thu, phiếu chi 

- Giấy báo nợ, giấy báo có 

- Các chứng từ khác liên quan 

b) Tài khoản sử dụng 

- TK515 – Doanh thu hoạt động tài chính 

- TK635 -  Chi phí tài chính 

c) Phƣơng pháp hạch toán 

Ví dụ 1 : Ngày 30/12/2015, Công ty nhận đƣợc giấy báo có về lãi tiền gửi ngân 

hàng ACB tháng 12 (Biểu số 2.18) 
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Biểu số 2.18 : Giấy báo có 

  

Chi nhánh : CN Hải Phòng 

GIAY BAO CO 

Ngày 30/12/2015 

 

 

Mã GDV: NGUYEN THI BICH 

Mã KH: 64213 

Số GD: 2553 
 

                                                               Kinh gui: Cong ty TNHH Quan ly tau bien TTC 

                                                               Ma so thue: 0201184244 

Hom nay chung toi xin bao da ghi Co tai khoan cua quy khach voi noi dung nhu sau 

So tai khoan ghi co 0118100001403008 

So tien bang so            1.890.117 

So tien bang chu            Mot trieu, tam tram chin muoi nghin, mot tram muoi bay dong chan. 

Noi dung      Lai nhap goc thang 12/2015 

 

Giao dich vien Kiem soat 

 

 

(Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị) 
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Căn cứ giấy báo có (Biểu số 2.18) kế toán ghi sổ Nhật ký chung nhƣ biểu số 2.19 :  

Biểu số 2.19 : Trích sổ nhật ký chung năm 2015 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

NHẬT KÝ CHUNG 

NĂM 2015 

(Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị)

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

CT 

Diễn giải 

Đã 

ghi 

sổ 

cái 

SH 

TK 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

… … … … … … … … 

30/12 GBC30.12 30/12 Lãi nhập gốc tài khoản ngân hàng ACB 
x 112 1.890.117  

x 515  1.890.117 

… … … … … … … … 

   Tổng cộng   24.921.582.144 24.921.582.144 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang .... 

- Ngày mở sổ: ....... 

     Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 
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Căn cứ sổ Nhật ký chung (Biểu số 2.19) kế toán ghi vào sổ cái TK515 nhƣ biểu số 2.20 

Biểu số 2.20 : Trích sổ cái 515 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ CÁI 

Số hiệu: 515 - Tên TK: Doanh thu hoạt động tài chính 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

 

 

                        (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị)

Chứng từ 

Diễn giải 
SHTK đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

  Số dƣ đầu năm    

  Số phát sinh trong tháng    

… … … … … … 

GBC30.12 30/12 Lãi nhập gốc tài khoản ngân hàng ACB 112  1.890.117 

… … … … … … 

  Cộng phát sinh  118.320.000 118.320.000 

  Số dƣ cuối năm    
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2.2.3. Nội dung kế toán thu nhập, chi phí hoạt động khác tại Công ty TNHH 

Quản lý tàu biển TTC. 

Trong năm 2015, Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC không phát sinh nghiệp 

vụ nào về thu nhập khác và chi phí khác. 

2.2.4. Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công 

ty TNHH Quản lý tàu biển TTC. 

a) Chứng từ sử dụng 

- Phiếu kế toán 

b) Tài khoản sử dụng 

- TK911 – Xác đinh kết quả kinh doanh. 

- TK821 – Chi phí thuế TNDN. 

- TK421 - Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối. 

c) Phƣơng pháp hạch toán 

- Cuối năm, căn cứ vào số liệu trên sổ cái TK 511,515, kế toán tiến hành bù trừ 

hai bên Nợ - Có để tìm số tiền cần kết chuyển rồi tiến hành lập phiếu kế toán số 

21 phản ánh việc kết chuyển doanh thu, thu nhập nhƣ biểu số 2.21. 
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Biểu số 2.21 : Phiếu kế toán PKT21.12 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU BIỂN TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Số chứng từ: PKT21.12 

STT Nội dung TK Nợ TK Có Thành tiền 

A C 1 D  

1 Kết chuyển 511 511 911 8.861.250.489 

2 Kết chuyển 515 515 911 118.320.000 

 Cộng   8.979.570.489  

 

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Tám tỷ, chín trăm bảy mƣơi chín triệu, năm trăm 

bảy mƣơi nghìn, bốn trăm tám mƣơi chín đồng chẵn. 

 

Số chứng từ gốc kèm theo:  

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

 

 

                                                                                  (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị) 
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- Cuối năm, căn cứ vào số liệu trên sổ cái TK 632,642, kế toán tiến hành bù trừ 

hai bên Nợ - Có để tìm số tiền cần kết chuyển rồi tiến hành lập phiếu kế toán số 

22 phản ánh việc kết chuyển chi phí kinh doanh nhƣ biểu số 2.22. 

Biểu số 2.22 : Phiếu kế toán PKT22.12 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU BIỂN TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Số chứng từ: PKT22.12 

STT Nội dung TK Nợ TK Có Thành tiền 

A C 1 D  

1 Kết chuyển 632 911 632 5.316.750.293 

2 Kết chuyển 642 911 642 1.960.871.223 

 Cộng   7.277.621.516  

 

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Bảy tỷ, hai trăm bảy mƣơi bảy triệu, sáu trăm hai 

mƣơi mốt nghìn, năm trăm mƣời sáu đồng chẵn. 

 

Số chứng từ gốc kèm theo:  

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

 

 

 

                                                                                 (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị)
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Căn cứ vào phiếu kế toán số 21,22, kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung nhƣ biểu số 2.23 

Biểu số 2.23 : Trích sổ Nhật ký chung năm 2015 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC  

ngày 14/9/2006 của BTC) 

NHẬT KÝ CHUNG 

NĂM 2015 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

CT 

Diễn giải 
Đã ghi 

sổ cái 

TK 

ĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

… … … … … … … … 

31/12 PKT21.12 31/12 Kết chuyển doanh thu bán hàng 
x 511 8.861.250.489  

x 911  8.861.250.489 

31/12 PKT21.12 31/12 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 
x 515 118.320.000  

x 911  118.320.000 

31/12 PKT22.12 31/12 Kết chuyển giá vốn 
x 911 5.316.750.293  

x 632  5.316.750.293 

31/12 PKT22.12 31/12 Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 
x 911 1.960.871.223  

x 642  1.960.871.223 

…  … … … … … … 

   Tổng cộng   24.921.582.144 24.921.582.144 

     Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 
Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 
Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

(Nguồn: Trích từ phòng kế toán đơn vị) 
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Căn cứ vào sổ Nhật ký chung (Biểu số 2.23) kế toán ghi vào sổ cái TK511, 515, 632, 642, 911 nhƣ các biểu số 2.24, 

2.25 ,2.26 , 2.27 , 2.28 

Biểu số 2.24 : Trích sổ cái TK511 năm 2015 : 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ CÁI 

Số hiệu: 511 - Tên TK: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

tài khoản 

đối ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu năm    

… ... … … … … … 

31/12 PKT21.12 31/12 Kết chuyển 511 911 8.861.250.489  

   Cộng phát sinh  8.861.250.489 8.861.250.489 

   Số dƣ cuối năm    

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

        (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị)
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Biểu số 2.25 : Trích sổ cái TK515 năm 2015 : 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ CÁI 

Số hiệu: 515 - Tên TK: Doanh thu hoạt động tài chính 

 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

tài khoản 

đối ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu năm    

… ... … … … … … 

31/12 PKT21.12 31/12 Kết chuyển 515 911 118.320.000  

   Cộng phát sinh  118.320.000 118.320.000 

   Số dƣ cuối năm    

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

        

 

    (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị)
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Biểu số 2.26 : Trích sổ cái TK632 năm 2015 : 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ CÁI 

Số hiệu: 632 - Tên TK: Giá vốn hàng bán 

 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

tài khoản 

đối ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu năm    

… ... … … … … … 

31/12 PKT22.12 31/12 Kết chuyển 632 911  5.316.750.293 

   Cộng phát sinh  5.316.750.293 5.316.750.293 

   Số dƣ cuối năm    

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

       

(Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị)
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Biểu số 2.27 : Trích sổ cái TK642 năm 2015 : 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ CÁI 

Số hiệu: 642 - Tên TK: Chi phí quản lý kinh doanh 

 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

tài khoản 

đối ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu năm    

… ... … … … … … 

31/12 PKT22.12 31/12 Kết chuyển 642 911  1.960.871.223 

   Cộng phát sinh  1.960.871.223 1.960.871.223 

   Số dƣ cuối năm    

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

       

 (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị)
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Biểu số 2.28 : Trích sổ cái TK911 năm 2015 : 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ CÁI 

Số hiệu: 911 - Tên TK: Xác định kết quả kinh doanh 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

tài khoản 

đối ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu năm    

31/12 PKT21.12 31/12 Kết chuyển 511 511  8.861.250.489 

31/12 PKT21.12 31/12 Kết chuyển 515 515  118.320.000 

31/12 PKT22.12 31/12 Kết chuyển 632 632 5.316.750.293  

31/12 PKT22.12 31/12 Kết chuyển 642 642 1.960.871.223  

…  ...  … … … … … 

   Cộng phát sinh  8.979.570.489  8.979.570.489  

   Số dƣ cuối năm    

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

 

        (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị)
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Căn cứ vào sổ cái TK911, kế toán xác định số lợi nhuận trƣớc thuế TNDN, 

từ đó lập phiếu kế toán số 23 phản ánh số thuế TNDN phải nộp năm 2015 nhƣ 

biểu số 2.29 

Biểu số 2.29 : Phiếu kế toán 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU BIỂN TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Số chứng từ: PKT23.12 

STT Nội dung TK Nợ TK Có Thành tiền 

A C 1 D  

1 Xác định số thuế TNDN phải nộp 821 3334 340.389.795 

     

 Cộng   340.389.795 

 

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Ba trăm bốn mƣơi triệu, ba trăm tám mƣơi chin 

nghìn, bảy trăm chín mƣơi lăm đồng chẵn. 

 

Số chứng từ gốc kèm theo:  

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

 

 

 

                                                                              (Nguồn : Trích từ phòng kế toán đơn vị) 
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Căn cứ vào phiếu kế toán số 23, kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung nhƣ biểu số 2.30 

Biểu số 2.30 : Trích sổ Nhật ký chung năm 2015. 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

NĂM 2015 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Đã ghi 

sổ cái 

Số hiệu 

tài 

khoản 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Phát sinh trong năm     

… ... … … … … … … 

31/12 PKT23.12 31/12 
Xác định số thuế TNDN phải nộp năm 

2015 

x 821 340.389.795  

x 3334  340.389.795 

… ... … … … … … … 

   Cộng phát sinh   24.921.582.144 24.921.582.144 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang .... 

- Ngày mở sổ: ....... 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

                                                                                                                                                      (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị)
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Căn cứ vào sổ Nhật ký chung (Biểu số 2.30)  kế toán ghi vào Sổ cái TK821 nhƣ biểu số 2.31 

Biểu số 2.31 : Trích sổ cái TK821 năm 2015 : 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ CÁI 

Số hiệu: 821 - Tên TK: Chi phí thuế TNDN 

 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

tài khoản 

đối ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu năm    

31/12 PKT23.12 31/12 Xác định số thuế TNDN phải nộp năm 2015 3334 340.389.795  

…  ...  … … … … … 

   Cộng phát sinh  340.389.795 340.389.795 

   Số dƣ cuối năm    

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

       (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị)
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Căn cứ vào Sổ cái TK821 (Biểu số 2.31), kế toán xác định số chi phí thuế 

TNDN cần kết chuyển, từ đó lập Phiếu kế toán số 24 phản ánh việc kết chuyển 

chi phí thuế TNDN năm 2015 nhƣ biểu số 2.32 

Biểu số 2.32 : Phiếu kế toán PKT24.12 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU BIỂN TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Số chứng từ: PKT24.12 

STT Nội dung TK Nợ TK Có Thành tiền 

A C 1 D  

1 Kết chuyển 821 911 821 340.389.795 

     

 Cộng   340.389.795 

 

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Ba trăm bốn mƣơi triệu, ba trăm tám mƣơi chín 

nghìn, bảy trăm chín mƣơi lăm đồng chẵn. 

Số chứng từ gốc kèm theo:  

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

 

 

                                                                                 (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị)
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Căn cứ vào phiếu kế toán số 24, kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung nhƣ biểu số 2.33 

Biểu số 2.33 : Trích sổ Nhật ký chung năm 2015. 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

NĂM 2015 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Đã ghi 

sổ cái 

Số hiệu 

tài 

khoản 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Phát sinh trong năm     

… ... … … … … … … 

31/12 PKT24.12 31/12 Kết chuyển 821 
x 911 340.389.795  

x 821  340.389.795 

… ... … … … … … … 

   Cộng phát sinh   24.921.582.144 24.921.582.144 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang .... 

- Ngày mở sổ: ....... 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

                    (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị) 
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Căn cứ vào sổ Nhật ký chung (Biểu số 2.33)  kế toán ghi vào Sổ cái TK821, 911 nhƣ các biểu số 2.34, 2.35 

Biểu số 2.34 : Trích sổ cái TK821 năm 2015 : 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ CÁI 

Số hiệu: 821 - Tên TK: Chi phí thuế TNDN 

 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

tài khoản 

đối ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu năm    

31/12 PKT23.12 31/12 Xác định số thuế TNDN phải nộp năm 2015 3334 340.389.795  

31/12 PKT24.12 31/12 Kết chuyển 821 911  340.389.795 

   Cộng phát sinh  340.389.795 340.389.795 

   Số dƣ cuối năm    

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

                                                                                                                                                                 (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị) 
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Biểu số 2.35 : Trích sổ cái TK911 năm 2015 : 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ CÁI 

Số hiệu: 911 - Tên TK: Xác định kết quả kinh doanh 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

tài khoản 

đối ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu năm    

31/12 PKT21.12 31/12 Kết chuyển 511 511  8.861.250.489 

31/12 PKT21.12 31/12 Kết chuyển 515 515  118.320.000 

31/12 PKT22.12 31/12 Kết chuyển 632 632 5.316.750.293  

31/12 PKT22.12 31/12 Kết chuyển 642 642 1.960.871.223  

31/12 PKT24.12 31/12 Kết chuyển 821 821 340.389.795  

…  ...  … … … … … 

   Cộng phát sinh  8.979.570.489  8.979.570.489  

   Số dƣ cuối năm    

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

                                                                                                                                                                 (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị) 
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Căn cứ vào Sổ cái TK 911, kế toán xác định số lợi nhuận sau thuế TNDN 

năm 2015, từ đó lập Phiếu kế toán số 25 phản ánh số lợi nhuận sau thuế nhƣ 

biểu số 2.36 

Biểu số 2.36 : Phiếu kế toán PKT25.12 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU BIỂN TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Số chứng từ: PKT25.12 

STT Nội dung TK Nợ TK Có Thành tiền 

A C 1 D  

1 Lợi nhuận sau thuế  911 421 1.361.559.178 

     

 Cộng   1.361.559.178 

 

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Một tỷ, ba trăm sáu mƣơi mốt triệu, năm trăm năm 

mƣơi chín nghìn, một trăm bảy mƣơi tám đồng chẵn. 

 

Số chứng từ gốc kèm theo:  

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

 

(Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị)
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Căn cứ vào phiếu kế toán số 25, kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung nhƣ biểu số 2.37 

Biểu số 2.37 : Trích sổ Nhật ký chung năm 2015. 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03a-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

NĂM 2015 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Đã ghi 

sổ cái 

Số hiệu 

tài 

khoản 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Phát sinh trong năm     

… ... … … … … … … 

31/12 PKT25.12 31/12 Lợi nhuận sau thuế 
x 911 1.361.559.178  

x 421  1.361.559.178 

… ... … … … … … … 

   Cộng phát sinh   24.921.582.144 24.921.582.144 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang .... 

- Ngày mở sổ: ....... 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

                                      (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị) 
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Căn cứ vào sổ Nhật ký chung (Biểu số 2.37)  kế toán ghi vào Sổ cái TK911, 421 nhƣ các biểu số 2.38, 2.39 

Biểu số 2.38 : Trích sổ cái TK911 năm 2015 : 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ CÁI 

Số hiệu: 911 - Tên TK: Xác đinh kết quả kinh doanh 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

tài khoản 

đối ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu năm    

31/12 PKT21.12 31/12 Kết chuyển 511 511  8.861.250.489 

31/12 PKT21.12 31/12 Kết chuyển 515 515  118.320.000 

31/12 PKT22.12 31/12 Kết chuyển 632 632 5.316.750.293  

31/12 PKT22.12 31/12 Kết chuyển 642 642 1.960.871.223  

31/12 PKT24.12 31/12 Kết chuyển 821 821 340.389.795  

31/12 PKT25.12 31/12 Lợi nhuận sau thuế 421 1.361.559.178  

   Cộng phát sinh  8.979.570.489  8.979.570.489  

   Số dƣ cuối năm    

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

                                                                                                                                                             (Nguồn : trích từ phòng kế toán đơn vị) 
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Biểu số 2.39 : Trích sổ cái TK421 năm 2015 : 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông – Đông Hải 1 – Hải An – Hải Phòng 

 Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ CÁI 

Số hiệu : 421 – Tên TK : Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 

 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký chung 
Số hiệu TK 

đối ứng 

Số tiền 

Số  

hiệu 

Ngày, 

Tháng 

Trang 

sổ 

STT  

dòng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu năm 
    

195.411.273 

… … … … … … … … … 

31/12 PKT25.12 31/12 Kết chuyển LNST năm nay   911  1.361.559.178 

   Cộng phát sinh    1.238.465.847 1.361.559.178 

   Số dƣ cuối năm      318.504.604  

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

                                                                                                                                                                 (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị) 
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 Căn cứ vào Sổ cái các tài khoản liên quan, kế toán lập Bảng cân đối tài khoản năm 2015 nhƣ biểu số 2.40 để kiểm tra 

tính chính xác của số liệu trƣớc khi lập báo các tài chính 

Biểu số 2.40 : Bảng cân đối tài khoản năm 2015 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 

Năm 2015 

Đơn vị tính:VND 

Số 

hiệu 

TK 

Tên tài khoản 
Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dƣ cuối kỳ 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

.. … … … … … .. … 

421 Lợi nhuận chƣa phân phối  195.411.273 1.238.465.847 1.361.559.178  318.504.604 

511 Doanh thu bán hàng   8.861.250.489 8.861.250.489   

515 Doanh thu hoạt động tài chính   118.320.000 118.320.000   

632 Giá vốn hàng bán   5.316.750.293 5.316.750.293   

642 Chi phí quản lý kinh doanh   1.960.871.223 1.960.871.223   

821 Chi phí thuế TNDN   340.389.795 340.389.795   

911 Xác định kết quả kinh doanh    8.979.570.489  8.979.570.489    

Cộng  3.156.289.511 3.156.289.511 24.921.582.144 24.921.582.144 3.890.752.110 3.890.752.110 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời lập biểu 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

                                                                                                                                                                  (Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị) 
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Căn cứ vào các Sổ cái TK 511, TK515, TK632, TK642, TK821, kế toán 

lập Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 nhƣ biểu số 2.41 

Biểu số 2.41. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Đơn vị: Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Địa chỉ: Số 630 Lê Thánh Tông, P.Đông Hải 1, 

Q.Hải An, Tp.Hải Phòng 

 
Mẫu số B02 - DNN 

(Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC 

ngày 14/ 9/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm 2015 

   Đơn vị tính:VND 

 

CHỈ TIÊU Mã      

số 

Thuyết 

minh 
Năm 
nay 

Năm 

trƣớc 

A B C 1 2 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 IV.08 8.861.250.489 7.520.981.143 
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02  - - 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ (10 = 01 - 02) 

10  
8.861.250.489 7.520.981.143 

4. Giá vốn hàng bán 11  5.316.750.293 4.512.588.686 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ (20 = 10 - 11) 

20  
3.544.500.196 3.008.392.457 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21  118.320.000 118.320.000 

7. Chi phí tài chính 22  - - 
  - Trong đó: Chi phí lãi vay  23  - - 
8. Chi phí quản lý kinh doanh 24  1.960.871.223 1.578.630.149 

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

(30 = 20 + 21 - 22 – 24) 

30  
1.701.948.973 1.548.082.308 

10. Thu nhập khác 31  - - 

11. Chi phí khác 32  - - 

12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40  - - 

13. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế  (50 = 

30 + 40) 

50 IV.09 
1.701.948.973 1.548.082.308 

14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51  340.389.795 309.616.462 

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp (60 = 50 – 51) 

60  
1.361.559.178 1.238.465.847 

 

Lập, ngày 30 tháng 03 năm 2015. 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

                                                                                                                                                                  

(Nguồn: trích từ phòng kế toán đơn vị) 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN 

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

TẠI CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU BIỂN TTC 

 

3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng tại Công ty TNHH Quản 

lý tàu biển TTC. 

3.1.1. Ưu điểm 

- Về công tác quản lý: 

+ Đội ngũ cán bộ công nhân viên năng động, ham học hỏi, có trình độ và 

bộ máy lãnh đạo có năng lực, luôn quan tâm đến cán bộ nhân viên trong công ty. 

+ Bộ máy quản lý gọn nhẹ giúp công ty hoạt động dễ dàng, nhanh chóng. 

- Về công tác kế toán: 

+ Bộ máy kế toán của công ty đƣợc tổ chức gọn nhẹ, mỗi kế toán đƣợc 

phân công, phụ trách một mảng riêng đảm bảo sự chuyên môn hóa nhƣng vẫn 

phối hợp một cách chặt chẽ. 

+ Các kế toán thƣờng xuyên kiểm tra, đối chiếu số liệu để đảm bảo tính 

chính xác đồng thời theo dõi kịp thời các hoạt động của Công ty. 

- Về hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán: 

+ Công ty áp dụng theo hình thức nhật ký chung, đây là hình thức kế toán 

đơn giản, phổ biến, phù hợp với hoạt động kinh doanh diễn ra tại công ty. Đồng 

thời, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đƣợc phản ánh, theo dõi theo trình tự thời 

gian giúp thông tin kế toán đƣợc cập nhật thƣờng xuyên và đầy đủ. 

+ Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho là kê khai thƣờng xuyên. Nó giúp 

cho việc quản lý và theo dõi quá trình nhập, xuất, tồn hàng hóa một cách dễ 

dàng. 

- Về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

+ Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến doanh thu đƣợc cập nhật 

đều đặn hàng ngày, phù hợp với các điều kiện ghi nhận doanh thu. 

+ Các nghiệp vụ liên quan đến chi phí đều đƣợc ghi chép cẩn thận, kịp 

thời nhằm tránh tình trạng chi khống, lãng phí ảnh hƣởng đến kết quả kinh 

doanh.  

+ Về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh đã phần nào đáp ứng 
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đƣợc việc cung cấp thông tin liên quan đến tình hình kinh doanh của công ty. 

Giúp ban lãnh đạo công ty đƣa ra quyết định kinh doanh đúng đắn nhất. 

3.1.2. Hạn chế 

- Công ty vẫn chƣa hạch toán chi tiết doanh thu – chi phí nhằm theo dõi 

doanh thu, giá vốn và lợi nhuận gộp cho từng mặt hàng. 

- Công ty vẫn chƣa áp dụng chiết khấu thanh toán. Đây là khoản tiền doanh 

nghiệp bán giảm trừ cho ngƣời mua, do ngƣời mua thanh toán trƣớc thời 

hạn trong hợp đồng. Áp dụng mức chiết khấu thanh toán sẽ kích thích 

khách hàng thanh toán trƣớc hạn, làm tăng khả năng thu hồi vốn của 

doanh nghiệp. 

- Công ty vẫn chƣa hạch toán đầy đủ các khoản trích theo lƣơng theo quy 

định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. 

- Công ty vẫn chƣa sử dụng phần mềm cho công tác kế toán: Ứng dụng 

những thành tựu của khoa học công nghệ giúp cho công tác kế toán nhanh 

chóng và chính xác hơn. Tuy nhiên tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển 

TTC, mặc dù đã sử dụng máy tính để lƣu trữ sổ sách, số liệu nhƣng vẫn 

chỉ là thực hiện phần mềm thông thƣờng nhƣ Word, Excel mà không sử 

dụng phần mềm kế toán nhƣ MISA, Gama, Fast Accounting, ... 

3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết 

quả kinh doanh 

Để quản lý tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung cũng nhƣ 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng, kế toán là một công 

cụ hữu hiệu trong nền kinh tế mang lại nhiều lợi nhuận và tiết kiệm chi phi nhất. 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là những phần 

hành kế toán có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng trong công tác kế toán tại 

mỗi công ty. 

Mặt khác, tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC chƣa thực sự hoàn thiện, vẫn 

còn tồn tại nhiều thiếu sót khiến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

không phát huy đƣợc hiệu quả. 

3.3. Yêu cầu và phƣơng hƣớng hoàn thiện chức kế toán doanh thu, chi phí 

và kết quả kinh doanh 

Mục đích của việc hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và  xác 

định kết quả kinh doanh là kinh doanh có hiệu quả, tiết kiệm chi phí để đem lại 

lợi nhuận cao. 
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Yêu cầu đặt ra trong công tác hoàn thiện tổ chức kế toán tại công ty là 

kịp thời áp dụng các chuẩn mực kế toán mới nhất…,phù hợp với đặc điểm của 

doanh nghiệp mình. Cung cấp số liệu, thông tin về doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh một cách trung thực, khách quan và dễ hiểu tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc theo dõi cũng nhƣ công tác kiểm tra. Đảm bảo nguyên 

tắc thống nhất về hệ thống chứng từ, tài khoản sổ sách kế toán và phƣơng pháp 

hạch toán cũng nhƣ giữa các chỉ tiêu mà kế toán phản ánh. 

Để hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu chi phí xác xác định kết quả kinh 

doanh, doanh nghiệp cần tìm các biện pháp để khắc phục những hạn chế, thiếu sót 

đồng thời phát huy những ƣu điểm đã đạt đƣợc trong công tác hạch toán. 

3.4. Nội dung hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC. 

3.4.1. Kiến nghị 1: Hạch toán chi tiết doanh thu – chi phí 

- Lý do kiến nghị: Kế toán tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC chƣa 

mở sổ chi tiết bán hàng cho từng mặt hàng. 

- Mục tiêu của giải pháp: Nếu Công ty mở sổ chi tiết doanh thu, chi phí thì 

công tác kế toán sẽ quản lý đƣợc cụ thể, chi tiết, chặt chẽ đến từng mặt 

hàng của Công ty 

- Cách thức tiến hành giải pháp: Mở các sổ chi tiết nhƣ biểu số 3.1, 3.2:  
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Biểu số 3.1: Sổ chi tiết bán hàng 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S17-DDN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 

Tài khoản: 511 

Năm.............................. 

Quyển số :..................... 

Ngày 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Doanh thu Các khoản tính trừ 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền Thuế 

Khác 

(5211,5212,5213 ) 

A B C D E 1 2 3=1x2 4 5 

   Cộng số phát sinh 

- Doang thu thuần 

- Giá vốn hàngbán 

- Lãi gộp 

      

- Sổ này có ......trang, đánh từ trang 01 đến trang........ 

- Ngày mở sổ: ......... 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 
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Biểu số 3.2: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số S18-DDN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 

(Dùng cho các TK: 154, 642,  632) 

- Tài khoản 

- Tên phân xƣởng 

- Tên sản phẩm, dịch vụ 

Tháng…… năm……   
Đơn vị tính:……… 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 
TK 

ĐƢ Tổng số 

tiền 

Chia ra Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 

… … … … 

A B C D E 1 2 3 4 5 

   
- Số dƣ đầu kỳ 

      

   
- Số phát sinh trong kỳ 

      

   
… 

      

   
- Cộng số phát sinh trong kỳ 

      

   
- Ghi có TK 

      

   
- Số dƣ cuối kỳ 

      

 

 Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 
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- Hiệu quả mang lại do thực hiện giải pháp: Nếu Công ty mở sổ chi tiết theo 

dõi doanh thu, chi phí bán hàng cho từng mặt hàng sẽ tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc theo dõi doanh thu, giá vốn và lợi nhuận gộp từng mặt hàng giúp 

cho Công ty thấy đƣợc tình hình tiêu thụ của từng sản phẩm. Từ đó Công ty 

sẽ đƣa ra những quyết định xem nên mở rộng, thu hẹp hay ngừng kinh doanh 

mặt hàng nào của Công ty. 

3.4.2. Kiến nghị 2: Trích kinh phí công đoàn tính vào chi phí 

- Lý do kiến nghị: Công ty chƣa thực hiện trích KPCĐ theo quy định. 

- Mục tiêu của giải pháp: Tính các khoản trích theo lƣơng đầy đủ theo quy 

định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. 

- Cách thức tiến hành giải pháp: Trích 2% KPCĐ trên quỹ tiền lƣơng đóng 

BHXH tính vào chi phí. Sau đó tiến hành bổ sung khoản trích KPCĐ vào 

mẫu bảng phân bổ tiền lƣơng sau: 
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Biểu số 3.3: Bảng phân bổ tiền lƣơng 

Công Ty TNHH Quản lý tàu biển TTC 

Số 630 Lê Thánh Tông - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng 

 Mẫu số 11 – LĐTL 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của BTC) 

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƢƠNG 

Tháng 12 năm 2015 

S 

T 

T 

Ghi có 

TK 

 

 

 

Ghi nợ 

Các TK 

Lƣơng phải 

trả ngƣời lao 

động 

Cộng có TK 

334 

Lƣơng trích 

bảo hiểm 

TK 338 

Cộng có 

TK 338 

Các khoản trích tính vào chi phí Các khoản trích tính trừ vào lƣơng 

BHXH 

18% 

BHYT 

 3% 

BHTN 

1% 

KPCĐ 

2% 

Cộng 

24% 

BHXH 

8% 

BHYT 

1,5% 

BHTN 

 1% 

Cộng 

10.5% 

1 TK 642 86.397.192 86.397.192 15.551.495 2.591.916 863.972 1.727.944 20.735.326     20.735.326 

2 TK 154 201.593.449 201.593.449 36.286.821 6.047.803 2.015.934 4.031.869 48.382.428     48.382.428 

2 TK 334        23.039.251 4.319.860 2.879.906 30.239.017 30.239.017 

 
Tổng 287.990.641 287.990.641 51.838.315 8.639.719 2.879.906  5.759.813   69.117.754  23.039.251 4.319.860 2.879.906 30.239.017  99.356.771 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Ngƣời lập biểu 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 
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- Hiệu quả mang lại do thực hiện giải  pháp: Thực hiện đầy đủ các khoản trích 

theo lƣơng theo đúng tỷ lệ quy định, thêm khoản chi phí hợp lý hợp lệ tính vào 

chi phí. 

3.4.3. Kiến nghị 3: Ứng dụng phần mềm kết toán 

- Lý do kiến nghị: Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC vẫn đang sử dụng 

Word, Excel trong công tác kế toán nhƣng nó vẫn chƣa phải là  phần mềm tối 

ƣu nhất dẫn đến việc tìm kiếm, quản lý dữ liệu, thực hiện phần hành kế toán 

của Công ty mất rất nhiều thời gian và tốn nhiều nhân lực cho công việc của 

phòng kế toán. 

- Mục tiêu của giải pháp: Tiết kiệm thời gian, giảm bớt khối lƣợng ghi chép và 

tính toán, tạo điều kiện cho việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kế toán 

nhanh chóng, kịp thời 

- Cách thức tiến hành giải pháp: Công ty nên mua một số phần mềm kế toán 

hiệu quả đang có mặt trên thị trƣờng: Misa, Vacom, Fast…. 

 Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 

Thông tin phần mềm: MISA SME.NET 2015 là phần mềm kế toán dành cho 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán. MISA 

SME.NET 2015 phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực: Thƣơng 

mại; Dịch vụ; Xây lắp; Sản xuất. 

Phần mềm tự động lập các báo cáo thuế có mã vạch và quản lý chặt chẽ hóa 

đơn tự in, đặt in, điện tử theo đúng quy định của Tổng cục Thuế. Kết nối với dịch vụ 

kê khai thuế qua mạng MTAX.VN để nộp báo cáo trực tiếp đến cơ quan Thuế. 
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Giao diện phần mềm: 

Hình 3.1: Giao diện phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 

 

-   Thông tin về giá cả các gói sản phẩm là: 
 

Gói sản 

phẩm 
Đơn giá Mô tả 

 

Express 

 

Miễn phí 
Đầy đủ 16 phân hệ, số lƣợng chứng từ đƣợc 

nhập vào phần mềm tối đa là 150 chứng 

từ/năm. 

 

Starter 

 

2.950.000 đồng 
Đầy đủ 16 phân hệ, số lƣợng chứng từ đƣợc 

nhập vào phần mềm tối đa là 150 chứng 

từ/năm. 

Standard 6.950.000 đồng 
Gồm 11 phân hệ, không giới hạn số lƣợng 

chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng. 

Professional 8.950.000 đồng 
Gồm 13 phân hệ, không giới hạn số lƣợng 

chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng. 

Enterprise 
10.950.000 

đồng 

Đầy đủ 16 phân hệ, không giới hạn số lƣợng 

chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng. 
 

 

- Thông tin đơn vị cung cấp phần mềm: Công ty cổ phần Misa (MISA JSC). 

Liên hệ: www.misa.com.vn. 

http://www.misa.com.vn/
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 Phần mềm kế toán VACOM 

Giao diện phần mềm: 
 

 

Hình 3.2. Giao diện phần mềm kế toán máy VACOM 

- Thông tin về gói sản phẩm, thông tin về giá cả: liên hệ đơn vị cung cấp phần 

mềm: Công ty cổ phần công nghệ phần mềm kế toán VACOM. 

- Website:www.vacom.com.vn

http://www.vacom.com.vn/
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 Phần mềm Kế toán Fast accounting 

Thông tin phần mềm: Fast Accounting là phần mềm kế toán dành cho các 

doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ với 4 phiên bản đáp ứng cho các loại hình 

doanh nghiệp: dịch vụ, thƣơng mại, xây lắp, sản xuất.... 

Giao diện phần mềm: 
 

Hình 3.3: Giao diện phần mềm kế toán FAST ACCOUNTING 2015 

 
- Thông tin về giá cả: Giá phần mềm kế toán FAST Accounting 10.0 dành 

cho loại hình doanh nghiệp thƣơng mại là: 8.000.000 đồng. 

- Thông tin đơn vị cung cấp phần mềm: Công ty cổ phần phần mềm quản lý 

doanh nghiệp FAST. Liên hệ: www.fast.com.vn 

 

- Hiệu quả mang lại do thực hiện giải pháp: Khi sử dụng phần mềm kế 

toán, việc kiểm tra, xử lý và cung cấp thông tin kinh tế tài chính đƣợc 

nhanh chóng, chính xác, kịp thời, tiết kiệm đƣợc thời gian, chi phí và sức 

http://www.omega.com.vn/sanpham/PRO0007/phan-mem-ke-toan-quan-tri.html
http://www.fast.com.vn/
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lao động, nâng cao hiệu quả công việc. Các dữ liệu đƣợc lƣu trữ và bảo 

quản thuận lợi, an toàn và chuyên nghiệp hơn. 

3.4. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quản 

lý tàu biển TTC. 

3.4.1. Về phía Nhà nước 

- Có chính sách hỗ trợ doanh để khuyến khích doanh nghiệp hoàn thiện và 

phát triển tổ chức kế toán. 

- Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, rõ ràng, có tính bắt buộc cao, tính 

pháp quy chặt chẽ. 

3.4.2. Về phía doanh nghiệp 

+Ban lãnh đạo công ty phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác kế toán. 

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ kế toán phải là ngƣời có trách nhiệm, có đạo đức 

nghề nghiệp 

+ Công ty phải có khả năng tài chính và phải đầu tƣ trang thiết bị, máy 

móc, khoa học công nghệ phục vụ công tác kế toán. 

+ Tổ chức công tác kế toán tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp 

luật, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và quy mô của doanh nghiệp. 

+ Phân công trách nhiệm giữa các cán bộ nhân viên kế toán một cách hợp 

lý, đồng thời xác định mối quan hệ giữa các kế toán cùng phần hành và giữa các 

phần hành với nhau trong việc sử dụng chứng từ, hoàn chuyển chứng từ, cung 

cấp số liệu và đối chiếu kiểm tra 

+ Doanh nghiệp cần tạo lập mối quan hệ bền vững với khách hàng. Đây là 

yếu tố quyết định việc bình ổn doanh thu trong doanh nghiệp. 
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KẾT LUẬN 

 

Kế toán tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có vị  

trí hết sức quan trọng trong công tác kế toán của các doanh nghiệp. Việc xác  

định đúng doanh thu và chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà quản trị đƣa ra 

những quyết định đúng đắn, chính xác và kịp thời trong việc quản lý, điều hành 

và phát triển công ty. 

Qua thời gian thực em đã áp dụng cơ sở lý luận đƣợc học ở trƣờng và thực 

hiện công tác “Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC” đã giúp em nắm bắt đƣợc 

một số đặc điểm về công tác kế toán ở công ty. Có thể thấy Công ty TNHH Quản 

lý tàu biển TTC có hệ thống đầy đủ những lý luận cơ bản về doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Đồng thời cũng phản ánh 

khách quan, toàn diện về công tác kế toán tập hợp doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh. 

Bài viết đã đƣa ra đƣợc một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác doanh 

thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh và công tác kế toán chung tại Công ty 

TNHH Quản lý tàu biển TTC nhƣ: 

- Kiến nghị về việc hạch toán chi tiết doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh. 

- Kiến nghị về trích kinh phí công đoàn tính vào chi phí. 

- Kiến nghị về việc áp dụng phần mền kế toán 

Với sự cố gắng của bản thân cùng với sự giúp đỡ hƣớng dẫn tận tình của 

Ths. Nguyễn Đức Kiên và của ban lãnh đạo, các phòng ban trong Công ty 

TNHH Quản lý tàu biển TTC em đã hoàn thành đề tài này. Tuy vậy do hiểu biết 

về kế toán của em còn hạn chế nên em không tránh khỏi những thiếu sót nhất 

định. Vì vậy, em rất mong có đƣợc sự đóng góp và giúp đỡ của các thầy, cô giáo 

cùng cán bộ phòng kế toán của Công ty TNHH Quản lý tàu biển TTC để bài 

khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn. 

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn sự hƣớng dẫn tận tình của thầy giáo 

Ths. Nguyễn Đức Kiên và phòng kế toán tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển 

TTC đã giúp đỡ em hoàn thành bài khóa luận này! 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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